PHỤ LỤC
1. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-ĐHV ngày 09/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh)
Điều 11.  Cấp phát kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN 



1. Kinh phí hoạt động KH&CN được lấy từ các nguồn: ngân sách Nhà nước; kinh phí tài trợ, viện trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; kinh phí từ quỹ phát triển KH&CN các cấp (quốc gia, bộ, ngành, tỉnh, thành phố); thực hiện hợp đồng NCKH và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; trích từ nguồn thu hợp pháp của Nhà trường; huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 



2. Kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong Trường Đại học Vinh tuân thủ các quy định của Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.



3. Phân bổ kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường

a) Kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường của cán bộ/giảng viên hằng năm cho mỗi đơn vị bằng tổng số định suất nghiên cứu (ĐS) của đơn vị nhân với trị giá mỗi định suất (k), trong đó: 


b) Định suất nghiên cứu được tính thông qua các chỉ số: Chỉ số năng lực đội ngũ nghiên cứu, chỉ số hướng dẫn NCKH, chỉ số công bố công trình khoa học.

- Chỉ số năng lực đội ngũ nghiên cứu: Mỗi cán bộ giảng dạy có trình độ cử nhân (kỹ sư) được tính 1 ĐS; ThS được tính 1,5 ĐS; TS được tính 3 ĐS; PGS.TS được tính 5 ĐS; GS.TS được tính 8 ĐS. 

- Chỉ số hướng dẫn nghiên cứu khoa học: Mỗi nghiên cứu sinh do đơn vị đang trực tiếp tham gia đào tạo tại Trường được tính 1 ĐS. 


- Chỉ số công bố công trình khoa học. Chỉ tính các bài báo, báo cáo khoa học có nội dung phù hợp với chuyên ngành giảng dạy và nghiên cứu (theo danh mục của HĐCDGSNN quy định tại thời điểm hiện hành). Các bài báo đăng trên các số đặc biệt của các tạp chí khoa học chỉ được tính 70% số định suất tương ứng. Báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được tính định suất nghiên cứu theo biểu sau nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

(i) Kỷ yếu hội nghị, hội thảo đăng toàn văn báo cáo;

(ii) Có hội đồng biên tập kỷ yếu, xuất bản và nộp lưu chiểu sau ngày tổ chức hội nghị, hội thảo; 

Nếu không thỏa mãn một trong 2 điều kiện trên, báo cáo khoa học chỉ được tính 50% định suất tương ứng.


Sách, giáo trình, bài giảng chỉ được tính khi đã được xuất bản và nộp lưu chiểu. 

Chỉ tính các công trình công bố, xuất bản trong vòng 01 năm trước năm kế hoạch. 

Một công trình khoa học có nhiều tác giả thì số định suất được chia đều cho số  tác giả. 

+ Bài báo được HĐCDGSNN tính đến 2 điểm (hoặc bằng phát minh, sáng chế) được tính 4,0 ĐS. 

+ Bài báo được HĐCDGSNN tính đến 1,5 điểm được tính 3,0 ĐS. 

+ Bài báo được HĐCDGSNN tính đến 1,0 điểm được tính 2,0 ĐS.  

+ Bài báo được HĐCDGSNN tính đến 0,75 điểm được tính 1,5 ĐS.

+ Bài báo được HĐCDGSNN tính đến 0,5 điểm được tính 1,0 ĐS.

+ Bài báo đăng ở  tạp chí khoa học trường đại học (không thuộc các mục trên) được tính 0,5 ĐS

+ Bài báo đăng ở thông tin khoa học ngành, hội (cấp quốc gia) được tính 0,4 ĐS.

+ Bài báo đăng ở tạp chí khoa học các tỉnh, thành phố (cấp tương đương) được tính 0,3 ĐS.

+ Bài báo đăng ở thông tin khoa học tỉnh, thành phố (cấp tương đương) được tính 0,25 ĐS.

+ Báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học được HĐCDGSNN tính đến 1 điểm được tính 2,0 ĐS.

+ Báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học được HĐCDGSNN tính đến 0,75 điểm được tính 1,5 ĐS.

+ Báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế (không thuộc các mục trên) có kỷ yếu in bằng tiếng nước ngoài được tính 1 ĐS.

+ Báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế (không thuộc các mục trên) có kỷ yếu in bằng tiếng Việt được tính 0,5 ĐS.

+ Báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học trường đại học, viện, ngành được tính 0,4 ĐS.

+ Báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học khác được tính 0,3 ĐS.

+ Sách chuyên khảo (in bằng tiếng Việt) được tính 6,0 ĐS.

+ Giáo trình (in bằng tiếng Việt) được tính 4,0 ĐS.

+ Sách tham khảo (in bằng tiếng Việt) được tính 3,0 ĐS.

+ Sách hướng dẫn, từ điển chuyên ngành (in bằng tiếng Việt) được tính 2,0 ĐS.

+ Các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, hội họa... do Hội đồng KH&ĐT Nhà trường xem xét cụ thể và quyết định số định suất.

Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn, từ điển chuyên ngành in bằng tiếng Anh được tính hệ số 1,5 (không áp dụng cho chuyên ngành ngoại ngữ).

2. QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3658/QĐ-ĐHV ngày 30/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

Điều 19. Chi khen thưởng (Khoản 4, Tr 31)
Nhà trường trích nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học được bố trí hàng năm để khen thưởng theo định mức sau:

- Bài báo đăng ở các tạp chí thuộc danh mục SCI: 10.000.000 đồng/bài;

- Bài báo đăng ở các tạp chí thuộc danh mục ISI, nhưng không thuộc loại SCIE: 5.000.000 đồng/bài;

- Các bài báo đăng ở tạp chí quốc tế khác: 3.000.000 đồng/bài.

Đối với các bài báo có chú thích đã được tài trợ bởi các đề tài, dự án, tổ chức, quỹ khoa học công nghệ,… được thưởng theo mức 20% định mức trên. Trường hợp bài báo có nhiều tác giả thì số tiền thưởng chia đều cho các tác giả (nếu có tác giả ngoài trường đứng tên thì giảm trừ số tiền thưởng của người ngoài trường được hưởng). Nếu tác giả đứng tên cùng lúc nhiều cơ quan, đơn vị liên quan thì được hưởng 50%.
Tổng kinh phí dành cho nhiệm vụ KH&CN cấp Trường


k  =


Tổng số ĐS nghiên cứu của toàn Trường
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